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BÁO CÁO

Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và đánh giá tác động xã hội, tác động về giới của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi)
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan, Bộ Công an báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và đánh giá tác động xã hội, tác động về giới của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) như sau:

I. VỀ LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)
Tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp của Nhà nước và đã được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật: Tại Luật Cư trú năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Cư trú) quy định công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật, công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú. Luật cũng quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Theo đó, mọi công dân đều có quyền như nhau về cư trú, không có sự phân biệt về giới tính.

Triển khai xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ Công an đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự án Luật với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan; trong đó, có thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập là nữ giới. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi) được bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan. Hồ sơ dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đã được gửi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam… 
Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) được xây dựng trên quan điểm quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm thủ tục hành chính. Luật Cư trú (sửa đổi) được xây dựng để áp dụng chung cho mọi công dân, không phân biệt giới tính. Công dân dù là nam hay nữ đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau khi làm thủ tục đăng ký cư trú, không phân biệt về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú đối với công dân nam và công dân nữ; việc tiếp công dân nam và nữ đến đăng ký cư trú là như nhau; mọi công dân không phân biệt nam, nữ nếu có đủ điều kiện đều được đăng ký cư trú theo quy định.
Như vậy, dự án Luật Cư trú (sửa đổi) được xây dựng nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ về cư trú của công dân, mọi công dân, không phân biệt nam, nữ đều có quyền bình đẳng trước pháp luật về cư trú.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI, TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI CỦA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)
Bộ Công an xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 02 chính sách là:
(1) Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(2) Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cụ thể như sau:
1. Về Chính sách 1: Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
a) Xác định vấn đề cần giải quyết
- Công tác quản lý dân cư có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chính vì vậy, tất cả các quốc gia trên thế giới đều tiến hành hoạt động quản lý dân cư và căn cứ vào yêu cầu quản lý, trình độ phát triển, phong tục, tập quán mà mỗi quốc gia sẽ có cách thức quản lý dân cư riêng cho hiệu quả và phù hợp. Ở Việt Nam hiện nay, công tác quản lý dân cư được thực hiện thông qua việc cấp Sổ Hộ khẩu đối với trường hợp đăng ký thường trú, cấp Sổ Tạm trú đối với trường hợp đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, với tốc độ phát triển công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dân cư khiến cho việc kết nối thông tin giữa các ngành, lĩnh vực trong việc quản lý dân cư được thuận lợi hơn rất nhiều so với việc quản lý bằng phương thức thủ công; mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dân cư còn tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thể khai thác, liên thông kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Do đó, việc thay thế hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang quản lý điện tử với việc sử dụng mã số định danh cá nhân là xu hướng tất yếu trong tình hình mới.
- Hiện nay, trên thế giới đã có rất nhiều quốc gia thực hiện thành công việc sử dụng công cụ số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia vào quản lý dân cư. Việc làm này giúp thay đổi cơ bản cách thức giải quyết giao dịch hành chính công gắn với công dân theo hướng giảm tối đa chi phí hành chính cho công dân khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Xây dựng cơ sở pháp lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Quản lý dân cư bằng phương pháp hiện đại thông qua mã số định danh cá nhân sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và bãi bỏ các thủ tục dễ gây phiền hà cho người dân, đáp ứng việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

- Cung cấp nguồn thông tin, tài liệu quan trọng phục vụ cho các yêu cầu quản lý xã hội và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng thống nhất trên toàn quốc do Bộ Công an quản lý để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu thông tin về công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính; mặt khác, thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nguồn để cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

- Đổi mới phương pháp, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong quản lý cư trú; xây dựng hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về cư trú từ Trung ương tới cơ sở tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

c) Các giải pháp đề xuất

Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định của pháp luật hiện hành về hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu và Sổ Tạm trú
Giải pháp 2: Thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế hình thức quản lý bằng Sổ Hộ khẩu và Sổ Tạm trú
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định của pháp luật hiện hành về hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu và Sổ Tạm trú
Tác động tích cực

- Tác động về xã hội: Việc quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu được thực hiện từ nhiều năm nay, công dân, hộ gia đình đã quen với phương thức quản lý này. Thông qua việc quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Công an các địa phương nắm được số liệu về nhân khẩu, hộ khẩu tại địa phương giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế xã hội, các chính sách an sinh xã hội… bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, công tác quản lý cư trú theo hình thức bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú cũng góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là khi tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

- Tác động về giới: Không có tác động

Tác động tiêu cực

Nếu giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú sẽ có những tác động tiêu cực sau:

- Tác động về xã hội: Hiện nay, người dân khi đi giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục hành chính phải mang theo rất nhiều loại giấy tờ như: Chứng minh Nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng nhận kết hôn, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép lái xe, Giấy khai sinh… dẫn tới những khó khăn, tốn kém cho người dân trong việc cất giữ, bảo quản, xin cấp đổi, cấp lại, cấp mới… những loại giấy tờ này. Việc quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú như hiện nay gây khó khăn cho người dân khi họ cần di chuyển hoặc tìm cơ hội sinh sống, làm việc ở nơi khác như phải mất nhiều thời gian, công sức để khai báo, thay thế, lưu chuyển giấy tờ liên quan đến Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú một cách thủ công.

- Tác động về giới: Không có tác động

Giải pháp 2: Thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế hình thức quản lý bằng Sổ Hộ khẩu và Sổ Tạm trú. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:

Tác động tích cực

- Tác động về xã hội: 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia hiện nay. Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Quản lý cư dân thông qua mã số định danh cá nhân sẽ góp phần kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư giữa các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Mã số định danh cá nhân được coi là chìa khóa để các cơ quan nhà nước kết nối, cập nhật tra cứu thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Công dân khi tham gia các thủ tục hành chính, giao dịch cần sử dụng thông tin về nơi thường trú, tạm trú thì không cần phải xuất trình Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú mà các thông tin này đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm tra, đối chiếu rất thuận lợi mà không cần yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ về nơi cư trú.
- Tác động về giới: Không có tác động

Tác động tiêu cực

- Tác động về xã hội: Việc thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế hình thức quản lý bằng Sổ Hộ khẩu và Sổ Tạm trú sẽ có những tác động, ảnh hưởng nhất định đến các quan hệ giữa cơ quan nhà nước với công dân đã được thực hiện từ lâu nay. Đối với những địa phương nếu chưa hoàn thiện được cơ sở hạ tầng cần thiết để đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ phải tiếp tục quản lý bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú; điều này cũng gây bất tiện cho những công dân đã được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi cần tiến hành các thủ tục hành chính, giao dịch tại những địa phương này (đòi hỏi họ phải có giấy tờ xác nhận về nơi cư trú).

Tuy nhiên, tác động tiêu cực này sẽ được khắc phục nếu việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, đưa vào vận hành, thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

(Theo kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an thì sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu này trên toàn quốc vào trước tháng 06/2021, điều này là phù hợp với thời gian có hiệu lực thi hành dự kiến của Luật Cư trú (sửa đổi) nếu được Quốc hội thông qua và có hiệu lực là ngày 01/7/2021).
- Tác động về giới: Không có tác động

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Từ các giải pháp được đánh giá nêu trên cho thấy, việc lựa chọn giải pháp thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (giải pháp 2) để thay thế hình thức quản lý bằng Sổ Hộ khẩu và Sổ Tạm trú là phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay khi tốc độ phát triển công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dân cư khiến cho việc kết nối thông tin giữa các ngành, lĩnh vực trong việc quản lý dân cư được thuận lợi hơn rất nhiều so với việc quản lý bằng phương thức thủ công. Do đó, yêu cầu về chuẩn hóa một con số, mã số để cấp cho mỗi công dân, đồng thời tập trung nguồn lực để thực hiện điện tử hóa các thông tin về công dân là nhu cầu tất yếu trong công tác quản lý nhà nước về dân cư. 
- Hiện nay, việc tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: Đã hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai dự án; đã xây dựng hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai thu thập thông tin dân cư và tổ chức cấp hơn 12 triệu số định danh cá nhân cho công dân thông qua công tác cấp căn cước công dân và trong thời gian tới sẽ phổ biến việc cấp căn cước công dân trên địa bàn toàn quốc; phối hợp với Bộ Tư pháp cấp hơn 1.4 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh và hiện nay đang tiếp tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh; tiến hành rà soát, thống kê đơn vị hành chính, tổng số nhân, hộ khẩu, củng cố hồ sơ, tài liệu về quản lý dân cư và kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ triển khai dự án; chỉ đạo và phối hợp với Công an các địa phương tiến hành khảo sát về hiện trạng trang thiết bị, đường truyền nhằm đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dân cư của Công an các địa phương cũng như khả năng phối hợp triển khai và dự kiến bố trí lắp đặt thiết bị đường truyền trên địa bàn toàn quốc. Bên cạnh đó, ngành Công an cũng đang lưu trữ, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống tàng thư Chứng minh Nhân dân với hàng chục triệu người và hệ thống tàng thư hộ khẩu với hàng chục triệu nhân khẩu. Những thông tin, tài liệu sẵn có này cùng các dữ liệu chuyên ngành khác là nguồn quan trọng để cung cấp thông tin công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Về lộ trình trong năm 2021 khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành thì sẽ bảo đảm cấp đủ số định danh cá nhân cho công dân. Như vậy, đối với công dân chưa làm thủ tục để được cấp số định danh cá nhân thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày Luật Căn cước công dân có hiệu lực; tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền vẫn thu thập các trường thông tin của công dân chưa làm thủ tục cấp số định danh cá nhân để khi các công dân này có yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân thì cơ quan có thẩm quyền đã có các thông tin của công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định. 

e) Bảo đảm tổ chức thực hiện theo giải pháp lựa chọn

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với thức quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân. Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với thời điểm hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Bảo đảm kinh phí để xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; trang bị phương tiện, đào tạo, huấn luyện cán bộ làm công tác quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành để các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, từng người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân để tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và ủng hộ của Nhân dân trong quá trình thu thập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý;

- Đối với các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện có hiệu quả các công việc như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; rà soát, chỉnh sửa các văn bản do bộ, ngành, địa phương ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; phối hợp với Bộ Công an tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý;

- Đối với lực lượng Công an Nhân dân cần thực hiện có hiệu quả các công việc, nhiệm vụ như: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư để tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ làm công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trung ương và địa phương; triển khai hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí triển khai và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phục vụ kết nối chia sẻ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
2. Chính sách 2. Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính

a) Xác định vấn đề cần giải quyết

- Quản lý nhà nước về cư trú là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã hội được tiến hành theo quy định của pháp luật về cư trú; quá trình tiến hành đăng ký, quản lý cư trú có sự phân công, phân cấp theo thứ bậc chặt chẽ, xác định rõ phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Công an các cấp. Quản lý về cư trú là một nội dung của quản lý hành chính nhà nước, vừa phục vụ cho yêu cầu quản lý xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, hoạt động quản lý nhà nước về cư trú còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, như quyền bầu cử, ứng cử, học tập, việc làm, sở hữu tài sản… Đây là những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục đăng ký cư trú hiện nay còn rườm rà, mang tính thủ công và chưa quy định cụ thể, chi tiết ngay trong luật để bảo đảm thống nhất áp dụng;

- Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký cư trú cho công dân cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với hình thức quản lý đã được thay đổi, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trong tình hình mới.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước về cư trú với trình tự, thủ tục đăng ký đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện cho đối tượng phục vụ; đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giấy tờ liên quan tới đăng ký, quản lý cư trú; xóa bỏ các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây phiền hà cho người dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới; qua đó, tạo cơ sở để củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú và đổi mới phương pháp, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong đăng ký, quản lý cư trú, bảo đảm tính khoa học để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của công dân;

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc phải ban hành văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú, qua đó bảo đảm kịp thời việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cũng như bảo đảm hiệu lực pháp lý của văn bản quy định về quy trình đăng ký cư trú có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà theo quy định của Hiến pháp phải do luật định;

- Bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, có tính khả thi cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý chặt biến động dân cư, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

c) Các giải pháp đề xuất

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú.

Giải pháp 2: Quy định cụ thể trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về quy trình đăng ký cư trú. Nếu phương án này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:

Tác động tích cực

- Tác động về xã hội: Các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú được ban hành đã có tính ổn định cao, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục đăng ký cư trú đã được người dân hiểu và thực hiện thống nhất từ trước đến nay, từ đó tạo nên tính ổn định về nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký cư trú. Vì vậy, nếu giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về quy trình đăng ký cư trú sẽ không làm ảnh hưởng và tác động đến nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đăng ký cư trú cũng như bảo đảm sự ổn định trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký cư trú cho công dân của cơ quan có thẩm quyền.
- Tác động về giới: Không có tác động

Tác động tiêu cực

- Tác động về xã hội: Pháp luật hiện hành quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn rườm rà, mất nhiều thời gian và dễ bị lợi dụng để gây phiền hà cho người dân; trong đăng ký thường trú, tạm trú, người dân còn phải mất nhiều thời gian, công sức để thực hiện việc kê khai, cung cấp nhiều loại giấy tờ có liên quan như bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi nhân khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình khi làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú... Việc quy định này đã ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác quản lý cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

- Tác động về giới: Không có tác động

Giải pháp 2: Quy định cụ thể trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi đăng ký cư trú. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:

Tác động tích cực

- Tác động về xã hội: 

(1) Việc đăng ký cư trú được thực hiện với trình tự, thủ tục đơn giản sẽ góp phần bảo đảm cho pháp luật về cư trú được thi hành thuận lợi, thống nhất, bảo đảm cho công dân thực hiện đầy đủ quyền tự do cư trú của mình và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, từ đó phát huy được tính tự giác của công dân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về cư trú; (2) Tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ hơn trong công tác quản lý về đăng ký cư trú; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tác động về giới: Không có tác động

Tác động tiêu cực

- Tác động về xã hội: Không có tác động

- Tác động về giới: Không có tác động

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh các lợi ích nêu trên cho thấy, việc lựa chọn giải pháp quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính (giải pháp 2) là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật, giải quyết những bức xúc của người dân về vấn đề cư trú; đồng thời, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú trong tình hình mới, góp phần tích cực, có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương các cấp trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

e) Bảo đảm tổ chức thực hiện theo giải pháp lựa chọn

- Nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy trình đăng ký cư trú để điều chỉnh cho phù hợp trong Luật Cư trú (sửa đổi); rà soát hệ thống giáo trình bộ môn nghiệp vụ, pháp luật, các bộ môn khác và tài liệu giảng dạy liên quan đến quy định về quy trình đăng ký cư trú được sửa đổi theo giải pháp lựa chọn.
- Tuyên truyền, phổ biến, vận động và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính  về đăng ký cư trú.
- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cư trú để cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác.
- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thực hiện việc đăng ký cư trú trên cơ sở áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác đăng ký, quản lý bảo đảm quyền tự do cư trú và các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả khi quy trình đăng ký cư trú đã được đơn giản hóa thủ tục hành chính và áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác đăng ký, quản lý.
- Phân công, xác định cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến Công an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ về đăng ký, quản lý cư trú.
 Trên đây là Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và đánh giá tác động xã hội, tác động về giới của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi)./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
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